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	Ban hành Quy định về điều kiện, trình tự tiếp nhận, đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào tại tỉnh Thừa Thiên Huế
	Ban hành Quy định điều kiện, trình tự tiếp nhận, đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào trên địa bàn thành phố Huế.
	Điều chỉnh tên địa phương theo Nghị quyết số 175/2024/QH15 do Quốc hội khóa XV thông qua ngày 30/11/2024.

	
	CƠ SỞ PHÁP LÝ
	
	

	
	- Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
- Căn cứ Luật giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Căn cứ Luật số 44/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục;
- Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Thông tư số 03/2014/TT-BGD ĐT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam;
	- Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
- Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15; 
- Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14; 
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 123/2025/QH15; 
- Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp số 124/2025/QH15; 
- Căn cứ Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư số 56/2026/TT-BGDĐT ngày 07/7/2026 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;
- Căn cứ Thông tư số 76/2026/TT-BGDĐT ngày 18/9/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trong giáo dục nghề nghiệp; 
- Căn cứ Thông tư số 79/2026/TT-BGDĐT ngày 25/9/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp;
- Căn cứ Nghị quyết số 36/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) quy định về chế độ học bổng đối với lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) từ năm học 2022 – 2023.
	Điều chỉnh các văn bản đã hết hiệu lực và cập nhật các văn bản đang có hiệu lực.

	I
	Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG
	Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG
	

	1
	Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
1. Quy định này quy định việc tiếp nhận, tổ chức quản lý và đào tạo lưu học sinh Lào (sau đây gọi tắt là lưu học sinh) tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Quy định này áp dụng đối với các lưu học sinh được Ủy ban Chính quyền các tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (sau đây viết tắt CHDCND Lào) cử sang học tập tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học của tỉnh Thừa Thiên Huế theo Biên bản thỏa thuận chính thức ký kết giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh thuộc CHDCND Lào về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
Lưu học sinh thuộc diện Hiệp định ký kết giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam với Chính phủ CHDCND Lào về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật; diện Chương trình hợp tác giữa các cơ sở đào tạo tại tỉnh Thừa Thiên Huế với các cơ sở đào tạo của các địa phương thuộc CHDCND Lào và lưu học sinh diện tự túc không thuộc phạm vi đối tượng áp dụng của Quy định này.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định điều kiện, trình tự tiếp nhận, đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào (sau đây gọi tắt là lưu học sinh) trên địa bàn thành phố Huế.
2. Đối tượng áp dụng 
a) Lưu học sinh được Ủy ban Chính quyền các tỉnh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (sau đây viết tắt CHDCND Lào) cử sang học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Việt Nam gồm: Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học theo Biên bản thỏa thuận chính thức ký kết giữa thành phố Huế và các tỉnh thuộc CHDCND Lào về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. 
b) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
c) Lưu học sinh thuộc diện Hiệp định ký kết giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam với Chính phủ CHDCND Lào về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật; diện Chương trình hợp tác giữa các cơ sở đào tạo tại thành phố Huế với các cơ sở đào tạo của các địa phương thuộc CHDCND Lào và lưu học sinh diện tự túc không thuộc phạm vi đối tượng áp dụng của Quy định này.
	Điều chỉnh tên địa phương theo Nghị quyết số 175/2024/QH15 do Quốc hội khóa XV thông qua ngày 30/11/2024.

	
	
	Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Lưu học sinh là lưu học sinh Lào nhận học bổng của thành phố Huế theo Biên bản thỏa thuận chính thức ký kết giữa thành phố Huế và các tỉnh thuộc CHDCND Lào về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
2. Cơ sở giáo dục tiếp nhận đào tạo lưu học sinh bao gồm: các cơ sở giáo dục cao đẳng và cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn thành phố Huế.
3. Cơ sở phục vụ lưu học sinh là các cơ sở nội trú được phép tiếp nhận người nước ngoài vào sinh sống trong thời gian học tập tại thành phố Huế bao gồm: Ký túc xá của trường Cao đẳng, Trung tâm Phục vụ sinh viên Đại học Huế.
	Đề xuất bổ sung mới để làm rõ đơn vị tiếp nhận đào tạo LHS và cơ sở nội trú được phép tiếp nhận người nước ngoài như Điều 2. Giải thích từ ngữ, Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT. Văn bản hiện hành không quy định nội dung này.

	
	
	Điều 3. Ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy và học tập
1. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức sử dụng trong các cơ sở giáo dục tại thành phố Huế.
2. Lưu học sinh có thể học tập và nghiên cứu, thực tập bằng ngôn ngữ khác mà cơ sở giáo dục được phép sử dụng trong đào tạo.
	Đề xuất bổ sung mới Quy định về ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy và học tập cho lưu học sinh theo Điều 3. Ngôn ngữ sử dụng trong giảng dạy và học tập, Thông tư số 30/2018/TT-BGDĐT. Văn bản hiện hành không quy định nội dung này.

	II
	Chương II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
	Chương II. ĐIỀU KIỆN TIẾP NHẬN, ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ LƯU HỌC SINH
	Đề xuất thay đổi để làm rõ các điều kiện cụ thể theo Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT

	1
	Điều 2. Điều kiện, thủ tục và qui trình tiếp nhận
	
	

	1.1
	1. Điều kiện tiếp nhận:
a) Lưu học sinh phải có đủ trình độ và năng lực học vấn, chuyên môn đáp ứng các yêu cầu học tập, nghiên cứu của chương trình đào tạo, cụ thể như sau:
- Trung cấp: lưu học sinh phải có bằng tốt nghiệp chương trình trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông.
- Cao đẳng, đại học: lưu học sinh phải có bằng tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông hoặc tương đương. Đối với các ngành học năng khiếu, lưu học sinh phải hội đủ các tố chất và điều kiện năng khiếu; đối với một số ngành đặc thù khác tùy theo yêu cầu của đơn vị đào tạo, lưu học sinh phải hoàn thành một khóa học dự bị (thời gian tối đa là 1 năm).
- Thạc sĩ: lưu học sinh phải có bằng tốt nghiệp đại học với ngành học phù hợp với chuyên ngành đào tạo thạc sĩ đăng ký dự học.
- Tiến sĩ: lưu học sinh phải có một trong hai điều kiện sau:
+ Lưu học sinh phải có bằng tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành phù hợp với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ đăng ký dự học.
+ Lưu học sinh phải có bằng tốt nghiệp đại học với ngành học phù hợp với chuyên ngành đào tạo tiến sĩ đăng ký dự học, có ít nhất 02 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn được đào tạo hoặc có công trình nghiên cứu khoa học đã được công bố trên các tạp chí chuyên ngành.
	Điều 4. Điều kiện về học vấn, chuyên môn
1. Lưu học sinh vào học chương trình trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ phải có văn bằng tốt nghiệp tối thiểu tương đương văn bằng tốt nghiệp của Việt Nam theo quy định pháp luật của Việt Nam.
2. Lưu học sinh vào học các ngành năng khiếu (văn hóa, nghệ thuật, mỹ thuật, kiến trúc, thể dục thể thao) ngoài những điều kiện quy định tại Điều này còn phải đạt các yêu cầu của các kỳ thi hoặc kiểm tra về năng khiếu theo quy định của cơ sở giáo dục tiếp nhận đào tạo.
3. Đối với một số ngành đặc thù khác tùy theo yêu cầu của đơn vị đào tạo, lưu học sinh phải hoàn thành một khóa học dự bị (thời gian tối đa là 01 năm) sau khi lưu học sinh đã đạt yêu cầu về trình độ tiếng Việt.
	Đề xuất điều chỉnh quy định cụ thể về điều kiện học vấn, chuyên môn đảm bảo theo Điều 4. Điều kiện về học vấn, chuyên môn, Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT.

	
	b) Có đủ trình độ tiếng Việt đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu của chương trình đào tạo đăng ký
- Lưu học sinh phải có Giấy chứng nhận đã tốt nghiệp chương trình dự bị tiếng Việt tại một cơ sở đào tạo tiếng Việt ở Việt Nam.
- Đối với lưu học sinh chưa đủ trình độ tiếng Việt theo yêu cầu, sẽ được đào tạo 01 năm dự bị tiếng Việt tại trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.
	Điều 5. Điều kiện về sức khỏe
Lưu học sinh phải có đủ sức khỏe để học tập tại Việt Nam thành phố Huế. Sau khi đến thành phố Huế, lưu học sinh phải kiểm tra lại sức khỏe tại cơ sở y tế do cơ sở giáo dục tiếp nhận đào tạo hoặc cơ sở phục vụ lưu học sinh của thành phố Huế chỉ định. Trường hợp mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không đủ sức khỏe để học tập thì lưu học sinh phải quay về nước.
	Đề xuất điều chỉnh quy định cụ thể về điều kiện sức khỏe của LHS theo Điều 5, Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT. Bỏ nội dung về “mắc các bệnh thông thường sẽ được điều trị trong vòng 03 tháng, nếu không đủ sức khỏe cũng được trả về nước.”

	
	c) Có đủ sức khỏe để học tập, nghiên cứu
Lưu học sinh phải có đủ sức khỏe được cơ quan y tế có thẩm quyền tại Lào chứng nhận. Sau khi sang tỉnh Thừa Thiên Huế, lưu học sinh phải kiểm tra lại sức khỏe, trường hợp mắc các bệnh xã hội, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy định của Bộ Y tế Việt Nam thì được trả ngay về nước; mắc các bệnh thông thường sẽ được điều trị trong vòng 03 tháng, nếu không đủ sức khỏe cũng được trả về nước.
d) Có quyết định của Ủy ban Chính quyền các tỉnh thuộc CHDCND Lào cử sang học tập tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
	Điều 6. Điều kiện về ngôn ngữ 
1. Lưu học sinh đã tốt nghiệp các cấp học ở giáo dục phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ bằng tiếng Việt hoặc đã đạt trình độ tiếng Việt tương đương B2 (bậc 4/6) trở lên theo quy định Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hiện hành được miễn yêu cầu về điều kiện tiếng Việt.
2. Lưu học sinh chưa đủ trình độ tiếng Việt để vào học chương trình chính thức bằng tiếng Việt thì phải học dự bị tiếng Việt. Đối với lưu học sinh chưa đủ trình độ tiếng Việt theo yêu cầu, sẽ được đào tạo 01 năm dự bị tiếng Việt tại Trường Cao đẳng Huế và phải đạt trình độ tiếng Việt tương đương B2 (bậc 4/6) trở lên theo quy định Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hiện hành.
3. Sau khi kết thúc khóa học dự bị tiếng Việt, lưu học sinh phải tham dự kiểm tra trình độ tiếng Việt, nếu đạt yêu cầu sẽ được nhập học vào các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Huế; nếu không đạt yêu cầu thì phải tiếp tục học bổ sung và dự đợt kiểm tra khác đến khi đạt yêu cầu để được nhập học vào các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Huế.
	Đề xuất bổ sung mới quy định cụ thể theo Điều 6. Điều kiện về ngôn ngữ, Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT. Quy định này Thông tư số 03/2014/TT-BGD ĐT (cũ) không quy định.

	1.2
	2. Hồ sơ tiếp nhận lưu học sinh:
	Điều 7. Điều kiện về hồ sơ
	

	
	a) Đối với lưu học sinh đăng ký học trung cấp, cao đẳng, đại học
Mỗi lưu học sinh phải có đầy đủ 03 bộ hồ sơ bằng tiếng Việt, gồm các loại giấy tờ sau:
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền nơi cư trú hoặc cơ quan cử đi học);
- Bản dịch có công chứng hoặc chứng thực bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông (đối với đào tạo trung cấp); bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương (đối với đào tạo cao đẳng, đại học);
- Bản dịch có công chứng hoặc chứng thực học bạ;
- Chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền tại Lào cấp và có thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
- Phiếu đăng ký ngành học;
- Quyết định của Ủy ban Chính quyền tỉnh cử đi học;
- Phê duyệt của Bộ Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào;
	a) Đối với lưu học sinh đăng ký học trung cấp, cao đẳng, đại học
Mỗi lưu học sinh phải có đầy đủ 01 bộ hồ sơ bằng tiếng Việt, gồm các loại giấy tờ sau:
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền nơi cư trú hoặc cơ quan cử đi học);
- Bản dịch có công chứng hoặc chứng thực bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông (đối với đào tạo trung cấp); bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương (đối với đào tạo cao đẳng, đại học);
- Bản dịch có công chứng hoặc chứng thực học bạ;
- Chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền tại Lào cấp và có thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
- Phiếu đăng ký ngành học;
- Quyết định của Ủy ban Chính quyền tỉnh cử đi học;
- Phê duyệt của Bộ Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào;
	Về cơ bản nội dung này giữ nguyên.
Điều chỉnh giảm từ 03 bộ hồ sơ còn 01 bộ hồ sơ nhằm giảm thiểu thủ tục hành chính nhằm thực hiện số hóa trong quản lý, lưu trữ hồ sơ.

	
	- Chứng nhận tốt nghiệp tiếng Việt do cơ sở đào tạo có thẩm quyền tại Việt Nam cấp (nếu có);
	- Chứng chỉ tiếng Việt do cơ sở đào tạo có thẩm quyền tại Việt Nam cấp (nếu có);
	Đổi “Chứng nhận tốt nghiệp tiếng Việt” thành “Chứng chỉ tiếng Việt”

	
	- 04 ảnh cỡ 4x6 cm (Chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
- Photocopy các trang cần thiết của hộ chiếu phổ thông còn giá trị để đi học.
	- 04 ảnh cỡ 4x6 cm (Chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
- Photocopy các trang cần thiết của hộ chiếu phổ thông còn giá trị để đi học.
	

	
	b) Đối với lưu học sinh đăng ký học thạc sĩ, tiến sĩ
Mỗi lưu học sinh phải có đầy đủ 03 bộ hồ sơ bằng tiếng Việt, gồm các loại giấy tờ sau:
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền nơi cư trú hoặc cơ quan cử đi học);
- Bản dịch có công chứng hoặc chứng thực bằng tốt nghiệp đại học (đối với đào tạo thạc sĩ); bằng tốt nghiệp thạc sĩ hoặc đại học (đối với đào tạo tiến sĩ);
- Bản dịch có công chứng hoặc chứng thực bảng điểm đại học (đối với đào tạo thạc sĩ); bảng điểm thạc sĩ hoặc đại học (đối với đào tạo tiến sĩ);
- Phiếu đăng ký ngành học, đề tài nghiên cứu (theo mẫu 1) (đối với đào tạo thạc sĩ); đề cương nghiên cứu (đối với đào tạo tiến sĩ);
- Tóm tắt luận văn thạc sĩ (khoảng 1.200 - 1.500 từ) (đối với đào tạo tiến sĩ);
- 02 Thư giới thiệu của hai nhà khoa học cùng chuyên ngành đăng Ký nhập học (đối với đào tạo Tiến sĩ);
- Chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền tại Lào cấp và có thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
- Quyết định của Ủy ban chính quyền tỉnh cử đi học;
- Phê duyệt của Bộ Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào;
	b) Đối với lưu học sinh đăng ký học thạc sĩ, tiến sĩ
Mỗi lưu học sinh phải có đầy đủ 01 bộ hồ sơ bằng tiếng Việt, gồm các loại giấy tờ sau:
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền nơi cư trú hoặc cơ quan cử đi học);
- Bản dịch có công chứng hoặc chứng thực bằng tốt nghiệp đại học (đối với đào tạo thạc sĩ); bằng tốt nghiệp thạc sĩ hoặc đại học (đối với đào tạo tiến sĩ);
- Bản dịch có công chứng hoặc chứng thực bảng điểm đại học (đối với đào tạo thạc sĩ); bảng điểm thạc sĩ hoặc đại học (đối với đào tạo tiến sĩ);
- Phiếu đăng ký ngành học, đề tài nghiên cứu (theo mẫu 1) (đối với đào tạo thạc sĩ); đề cương nghiên cứu (đối với đào tạo tiến sĩ);
- Tóm tắt luận văn thạc sĩ (khoảng 1.200 - 1.500 từ) (đối với đào tạo tiến sĩ);
- 02 Thư giới thiệu của hai nhà khoa học cùng chuyên ngành đăng Ký nhập học (đối với đào tạo Tiến sĩ);
- Chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền tại Lào cấp và có thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
- Quyết định của Ủy ban chính quyền tỉnh cử đi học;
- Phê duyệt của Bộ Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào;
	Về cơ bản nội dung này giữ nguyên.
Điều chỉnh giảm từ 03 bộ hồ sơ còn 01 bộ hồ sơ nhằm giảm thiểu thủ tục hành chính nhằm thực hiện số hóa trong quản lý, lưu trữ hồ sơ.

	
	- Chứng nhận tốt nghiệp tiếng Việt do cơ sở đào tạo có thẩm quyền của Việt Nam cấp (nếu có);
	- Chứng chỉ tiếng Việt do cơ sở đào tạo có thẩm quyền của Việt Nam cấp (nếu có);
	Đổi “Chứng nhận tốt nghiệp tiếng Việt” thành “Chứng chỉ tiếng Việt”

	
	- 04 ảnh cỡ 4x6 cm (chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
- Photocopy các trang cần thiết của hộ chiếu phổ thông còn giá trị để đi học.
	- 04 ảnh cỡ 4x6 cm (chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
- Photocopy các trang cần thiết của hộ chiếu phổ thông còn giá trị để đi học.
	

	1.3
	3. Quy trình và thủ tục tiếp nhận lưu học sinh sang học tập tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Quy trình và thủ tục tiếp nhận lưu học sinh sang học tại tỉnh Thừa Thiên Huế được thực hiện theo các bước sau:
a) Bước 1: Trước ngày 15 tháng 7 hàng năm, Sở Ngoại giao các tỉnh thuộc CHDCND Lào gửi Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế đầy đủ các loại giấy tờ sau:
- Công văn, kế hoạch gửi lưu học sinh sang học. Nội dung công văn, kế hoạch nêu rõ số lượng, danh sách, bậc đào tạo, ngành học, trình độ tiếng Việt của từng lưu học sinh;
- Quyết định của Ủy ban Chính quyền tỉnh cử lưu học sinh sang học;
- Phê duyệt của Bộ Giáo dục và Thể thao nước CHDCND Lào;
- Hồ sơ lưu học sinh (như quy định tại khoản 2, Điều 2 của quy định này);
b) Bước 2: Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành rà soát, đối chiếu với Biên bản thỏa thuận, xem xét hồ sơ để làm công văn báo cáo, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
Số lượng lưu học sinh cử sang học đảm bảo thực hiện theo Biên bản thỏa thuận chính thức ký kết giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các tỉnh thuộc CHDCND Lào.
Các trường hợp vượt mức chỉ tiêu theo Biên bản thỏa thuận hoặc ứng trước chỉ tiêu của năm sau sẽ không được chấp nhận.
c) Bước 3: Trước ngày 01 tháng 8 hàng năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có công văn về việc tiếp nhận lưu học sinh gửi Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan liên quan.
d) Bước 4: Trước ngày 05 tháng 8 hàng năm, Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế có công văn thông báo gửi Sở Ngoại giao các tỉnh thuộc CHDCND Lào, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ của lưu học sinh cho trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.
e) Bước 5: Trước ngày 01 tháng 9 hàng năm, lưu học sinh được tiếp nhận phải có mặt tại tỉnh Thừa Thiên Huế để làm thủ tục nhập học.
Lưu học sinh chưa đủ trình độ tiếng Việt theo yêu cầu, sẽ được đào tạo 01 năm dự bị tiếng Việt tại trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế. 
4. Quy trình tiếp nhận lưu học sinh vào học chuyên ngành sau khi kết thúc chương trình đào tạo tiếng Việt tại trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế
a) Bước 1: Trước ngày 15 tháng 6 hàng năm, trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế tiến hành rà soát, kiểm tra việc đăng ký ngành học của lưu học sinh và thống nhất việc đăng ký ngành học của mỗi lưu học sinh với Đại học Huế và các cơ sở đào tạo có liên quan.  Sau khi đã thống nhất với các cơ sở đào tạo, trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ.
b) Bước 2: Trước ngày 01 tháng 7 hàng năm, trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế có công văn gửi Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam đề nghị tiếp nhận, giao chỉ tiêu đào tạo kèm theo toàn bộ hồ sơ của lưu học sinh.
c) Bước 3: Sau khi Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam có công văn về việc tiếp nhận và giao chỉ tiêu đào tạo theo quy định, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ra thông báo về việc phân bổ chỉ tiêu đào tạo lưu học sinh cho các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh và có công văn đề nghị Đại học Huế tiếp nhận, đào tạo.
d) Bước 4: Đại học Huế và các trường cao đẳng, trung cấp căn cứ công văn và thông báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế để tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và đào tạo lưu học sinh theo quy định.
	Điều 8. Quy trình tiếp nhận, bố trí đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào trên địa bàn thành phố Huế
Việc tiếp nhận, bố trí đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào theo chỉ tiêu của thành phố Huế được thực hiện theo Phụ lục I đính kèm Quyết định này.
	Tách thành quy trình
Quy trình này làm rõ trình tự về công tác tuyển sinh và trình tự tiếp nhận LHS sang học dự bị Tiếng Việt và học tại các cơ sở đào tạo để các đơn vị có cơ sở để triển khai thực hiện. Bổ sung thêm Trường Cao đẳng Huế tham gia vào quy trình này.
Điều chỉnh lại thời gian phù hợp với thực tế và bổ sung thêm Trường Cao đẳng Huế tham gia vào quy trình này.

	2
	Điều 3. Chế độ học bổng
	Điều 9. Chế độ học bổng
	

	
	Chế độ học bổng đối với lưu học sinh được thực hiện theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định về chế độ học bổng đối với lưu học sinh theo chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế.
	1. Chế độ học bổng đối với lưu học sinh được thực hiện theo thỏa thuận hợp tác giữa UBND thành phố Huế và các tỉnh của nước CHDCND Lào.

	Đề xuất thực hiện theo Thỏa thuận hợp tác của thành phố Huế và các tỉnh của nước CHDCND Lào trong thời gian tới.

	
	Tổng thời gian được cấp học bổng bao gồm:
1. Một năm học tiếng Việt tại trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế (trong trường hợp chưa có giấy chứng nhận tốt nghiệp tiếng Việt do cơ sở đào tạo có thẩm quyền của Việt Nam cấp).
2. Tổng thời gian cấp học bổng cho 01 khóa chuyên ngành của các hệ trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học theo quy định hiện hành.
	2. Thời gian được cấp học bổng, bao gồm:
a) Một năm học dự bị tiếng Việt tại Trường Cao đẳng Huế (trong trường hợp chưa đạt trình độ tiếng Việt tương đương B2 (bậc 4/6) trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.
b) Tổng thời gian cấp học bổng cho 01 khóa chuyên ngành của các hệ trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học theo quy định hiện hành của các cơ sở giáo dục.
	Điều chỉnh theo Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam.

	3
	Điều 4. Đào tạo đối với lưu học sinh
1. Về tiếng Việt
a) Lưu học sinh chưa đủ trình độ tiếng Việt để học chương trình đào tạo chính thức bằng tiếng Việt thì phải học dự bị tiếng Việt 01 năm tại trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.
Kết thúc khóa đào tạo tiếng Việt, lưu học sinh đạt trình độ tiếng Việt theo yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ và được làm thủ tục nhập học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo tại tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định tại khoản 4 Điều 2 của quy định này. Trường hợp lưu học sinh kết thúc khóa học tiếng Việt không đạt yêu cầu thì phải về nước hoặc học lại chương trình đào tạo tiếng Việt theo chế độ tự túc trong thời gian tối đa là 01 năm học.
b) Lưu học sinh có đủ trình độ tiếng Việt đáp ứng yêu cầu học tập hoặc có Giấy chứng nhận đạt yêu cầu về tiếng Việt tại một cơ sở đào tạo tại Việt Nam và theo các nội dung quy định tại khoản 1, 2 Điều 2 của quy định này sẽ được làm thủ tục vào học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo tại tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định tại khoản 4 Điều 2 của quy định này.
	Điều 10. Thời gian đào tạo và những thay đổi trong quá trình học tập
1. Thời gian đào tạo tiếng Việt
a) Lưu học sinh chưa đủ trình độ tiếng Việt để học chương trình đào tạo chính thức bằng tiếng Việt thì phải học dự bị tiếng Việt 01 năm tại Trường Cao đẳng Huế.
Kết thúc khóa đào tạo tiếng Việt, lưu học sinh đạt trình độ tiếng Việt tương đương B2 (bậc 4/6) trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hiện hành sẽ được cấp chứng chỉ. Trường hợp lưu học sinh kết thúc khóa học tiếng Việt không đạt yêu cầu thì phải về nước hoặc học lại chương trình đào tạo tiếng Việt theo chế độ tự túc trong thời gian tối đa là 01 năm học.
b) Lưu học sinh có đủ trình độ tiếng Việt tương đương B2 (bậc 4/6) trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài sẽ được làm thủ tục vào học chuyên ngành tại các cơ sở giáo dục tại thành phố Huế theo quy định tại khoản 2 Điều 8 của quy định này.

	

Điều chỉnh theo Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam.


	
	2. Thời gian đào tạo
Thời gian đào tạo đối với lưu học sinh ở tất cả các bậc đào tạo từ trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học được thực hiện như đối với công dân Việt Nam theo quy định của Luật Giáo dục Việt Nam và các quy định của các cơ sở đào tạo tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Chế độ lưu ban
a) Mỗi lưu học sinh chỉ được cho phép lưu ban tối đa là 01 lần trong suốt thời gian đào tạo. Trong thời gian học lưu ban, lưu học sinh không được hưởng chế độ học bổng theo quy định tại Điều 3 của quy định này.
Kết thúc năm học lưu ban đầu tiên, nếu lưu học sinh:
- Đạt yêu cầu thì sẽ tiếp tục được hưởng chế độ học bổng theo quy định.
- Không đạt yêu cầu thì lưu học sinh không được hưởng chế độ học bổng theo quy định tại Điều 3, phải về nước hoặc chuyển sang diện lưu học sinh tự túc.
b) Quy trình xin học lưu ban
- Bước 1: Lưu học sinh có nguyện vọng xin học lưu ban phải gửi hồ sơ đến Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế tối thiểu trước thời gian nhập học theo quy định của từng cơ sở đào tạo 02 tháng (trước ngày 5 tháng 8 hàng năm). Hồ sơ gồm:
+ Đơn xin học lưu ban của lưu học sinh. Đơn phải có ý kiến của cơ sở đào tạo trực tiếp; đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc Đại học Huế phải có ý kiến của cơ sở đào tạo trực tiếp và Đại học Huế (đơn xin theo mẫu 2);
+ Công văn đề nghị của Sở Ngoại giao của tỉnh cử lưu học sinh sang học.
- Bước 2: Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét hồ sơ và có công văn tham mưu với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Bước 3: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế có công văn về việc lưu ban của lưu học sinh gửi Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan liên quan (Đại học Huế, cơ sở đào tạo trực tiếp, Sở Tài chính, trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế) để hoàn tất thủ tục liên quan.
- Bước 4: Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế có công văn thông báo gửi Sở Ngoại giao của tỉnh cử lưu học sinh sang học.
4. Chuyển ngành học
a) Lưu học sinh chỉ được xem xét giải quyết chuyển ngành học tối đa 01 lần ngay trong năm học tiếng Việt tại trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.
Các trường hợp xin chuyển đổi ngành học sau khi đã vào học chuyên ngành sẽ không được xem xét giải quyết.
b) Quy trình xin chuyển ngành học
- Bước 1: Lưu học sinh có nguyện vọng xin chuyển đổi ngành học phải gửi hồ sơ đến trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế tối thiểu phải trước ngày 01 tháng 4 của năm học dự bị tiếng Việt. Hồ sơ gồm:
+ Đơn xin của lưu học sinh (đơn xin theo mẫu 3);
+ Công văn đề nghị của Sở Ngoại giao của tỉnh cử lưu học sinh sang học.
- Bước 2: Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế tiến hành điều chỉnh hồ sơ của lưu học sinh để hoàn tất các thủ tục liên quan về tiếp nhận lưu học sinh vào học chuyên ngành theo quy định tại khoản 4 điều 2 của quy định này.
5. Chế độ nghỉ học
Lưu học sinh phải thực hiện đúng quy chế đào tạo đối với từng bậc học do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam ban hành và nội quy về học tập của các cơ sở đào tạo tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trường hợp lưu học sinh nghỉ học quá thời gian quy định được giải quyết như đối với học sinh có quốc tịch Việt Nam theo quy chế và nội quy nói trên.
	2. Thời gian đào tạo tại các cơ sở giáo dục
Thời gian đào tạo đối với lưu học sinh ở tất cả các bậc đào tạo từ trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học được thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và quy định của các cơ sở giáo dục tại thành phố Huế.
Việc giải quyết nghỉ học tạm dừng học và bảo lưu kết quả học của lưu học sinh do các cơ sở giáo dục quyết định. Mỗi lưu học sinh chỉ được cho phép tạm dừng học tối đa là 01 lần trong suốt thời gian đào tạo và không được hưởng chế độ trong thời gian đó.
3. Chuyển ngành học, chuyển cơ sở giáo dục
Lưu học sinh chỉ được xem xét giải quyết chuyển ngành học tối đa 01 lần trong thời gian học tiếng Việt hoặc học dự bị đại học.
Các trường hợp xin chuyển đổi ngành học sau khi đã vào học chuyên ngành sẽ không được xem xét giải quyết.
	Chế độ lưu ban (dành cho hình thức đào tạo theo hệ niên chế) không còn phù hợp với quy chế đào tạo theo hệ tín chỉ tại các cơ sở giáo dục.
Đề xuất bổ sung quy định tạm dừng học phù hợp với thực tế. Bỏ quy trình xin học lưu ban. Việc giải quyết tạm dừng học và bảo lưu kết quả do cơ sở giáo dục quyết định.
Theo Điều 15, Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học, thời gian tối đa sinh viên hoàn thành số tín chỉ và khóa học không vượt quá 02 lần theo thời gian kế hoạch học tập chuẩn toàn khóa.
Điều chỉnh quy trình chuyển ngành, chuyển cơ sở giáo dục và điều chỉnh thời gian quy định cụ thể “trước 05/8 hằng năm” thành “trước 01/6 hằng năm”.

	
	
	Điều 11. Kinh phí đào tạo
Lưu học sinh được hỗ trợ 100% chi phí đào tạo chuyên môn, dự bị Tiếng Việt theo mức thu quy định của các cơ sở giáo dục. Trường hợp lưu học sinh trong quá trình học, vượt tổng thời gian quy định trên do kéo dài thời gian học tập hoặc tạm dừng thì thôi hưởng chế độ học bổng theo quy định này (phải tự túc mọi chi phí đào tạo và sinh hoạt phí đối với thời gian vượt theo quy định); trừ trường hợp đặc biệt giao Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.
Kinh phí đào tạo thực hiện theo thỏa thuận, hợp đồng đào tạo ký kết giữa cơ sở đào tạo có lưu học sinh đăng ký học với Trường Cao đẳng Huế, được chi trả đúng đối tượng, trực tiếp cho các cơ sở giáo dục sau khi kết thúc năm học.
	Bổ sung quy định mới về kinh phí, hình thức ký kết hợp đồng để đảm bảo công tác quản lý lưu học sinh Lào.

	
	
	Điều 12. Cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh và chế độ báo cáo
1. Trường Cao đẳng Huế có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin của lưu học sinh vào Hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh tại địa chỉ http://lhsnn.vied.vn, chậm nhất 30 ngày sau khi lưu học sinh nhập học tại Trường; Trường Cao đẳng Huế cập nhật thông tin hàng năm hoặc khi có sự thay đổi theo trách nhiệm được phân công tại điểm i, khoản 1; điểm f, khoản 2 Điều 19 quy định này. Trường hợp hệ thống cơ sở dữ liệu được cơ quan có thẩm quyền thay đổi, thực hiện cập nhật trên hệ thống theo quy định hiện hành.
2. Các cơ sở giáo dục báo cáo công tác tiếp nhận, đào tạo lưu học sinh và kết quả học tập của lưu học sinh (theo các biểu mẫu tại Phụ lục III) cho Trường Cao đẳng Huế để trường cáo tình hình quản lý, đào tạo, kết quả học tập của lưu học sinh Lào đang theo học tại các trường trên địa bàn theo định kỳ.
Báo cáo 6 tháng đầu năm phải được gửi trước ngày 05 tháng 6 và báo cáo tổng kết công tác năm phải được gửi trước ngày 05 tháng 12 hằng năm bằng đường công văn và file dữ liệu gửi qua hệ thống thông tin quản lý theo trách nhiệm được phân công tại Điểm h, Khoản 1; Điểm f Khoản 2 Điều 17 Quy định này.
Các cơ sở giáo dục tổng hợp báo cáo công tác tiếp nhận, đào tạo lưu học sinh và kết quả học tập của lưu học sinh cho Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Hợp tác quốc tế) trước ngày 31 tháng 12 hằng năm (qua đường công văn và file dữ liệu vào mục báo cáo trên hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh tại địa chỉ http://lhsnn.vied.vn ).
	Bổ sung quy định mới về cơ sở dữ liẹu điện tử quản lý lưu học sinh nước ngoài vào Việt Nam học tập.
Quy định về chế độ báo cáo đối với các cơ sở giáo dục để Trường Cao đẳng Huế có cơ sở tổng hợp, báo cáo Sở Ngoại vụ.

	
	
	Chương III. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA LƯU HỌC SINH
	Bổ sung chương mới về quyền lợi và trách nhiệm

	4
	Điều 5. Nghĩa vụ và quyền của lưu học sinh
1. Lưu học sinh có những nghĩa vụ sau:
a) Tuân thủ pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tôn trọng phong tục, tập quán Việt Nam;
b) Ý thức, giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.
c) Thực hiện nhiệm vụ học tập, nghiên cứu theo chương trình, kế hoạch đào tạo quy định tại cơ sở giáo dục; thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của cơ sở đào tạo và quy chế công tác người nước ngoài học tại Việt Nam;
d) Có trách nhiệm quản lý thị thực và tạm trú đã được cấp. Trước 07 ngày khi thời hạn thị thực, chứng nhận tạm trú hết hạn phải có trách nhiệm báo cáo trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế để làm thủ tục xin cấp thị thực, gia hạn chứng nhận tạm trú;
đ) Đảm bảo tài chính phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và sinh hoạt ngoài học bổng được cấp theo quy định.
2. Lưu học sinh có những quyền sau:
a) Được tôn trọng, đối xử bình đẳng như đối với công dân Việt Nam;
b) Được sử dụng các phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động học tập, nghiên cứu, văn hóa, thể dục và thể thao theo quy định của các cơ sở quản lý, đào tạo lưu học sinh;
c) Được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của học sinh, sinh viên do cơ sở giáo dục, quản lý lưu học sinh tổ chức;
d) Được khen thưởng nếu có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu;
đ) Được nghỉ lễ, nghỉ hè theo quy định của cơ sở đào tạo, quản lý lưu học sinh.
	Điều 13. Quyền lợi của lưu học sinh
1. Được tôn trọng, đối xử bình đẳng như đối với công dân Việt Nam;
2. Được sử dụng các phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động học tập, nghiên cứu, văn hóa, thể dục và thể thao theo quy định của các cơ sở quản lý, đào tạo lưu học sinh;
3. Được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của học sinh, sinh viên do Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội sinh viên Việt Nam của cơ sở giáo dục, quản lý lưu học sinh tổ chức;
4. Được các cơ sở giáo dục khen thưởng nếu có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu;
5. Được nghỉ lễ, nghỉ hè theo quy định của cơ sở giáo dục, quản lý lưu học sinh.
Điều 14. Trách nhiệm của lưu học sinh
1. Tuân thủ pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tôn trọng phong tục, tập quán Việt Nam;
2. Ý thức, giữ gìn và phát huy mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào; tham gia đầy đủ các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội sinh viên Việt Nam của cơ sở giáo dục huy động.
3. Thực hiện nhiệm vụ học tập, nghiên cứu theo chương trình, kế hoạch đào tạo quy định tại cơ sở giáo dục; thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của cơ sở giáo dục và quy chế công tác người nước ngoài học tại Việt Nam;
4. Có trách nhiệm quản lý thị thực và tạm trú đã được cấp. Trước 30 ngày khi thời hạn thị thực, chứng nhận tạm trú hết hạn phải có trách nhiệm báo cáo cơ sở giáo dục để làm thủ tục xin cấp thị thực, gia hạn chứng nhận tạm trú.
5. Đảm bảo tài chính phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và sinh hoạt ngoài học bổng được cấp theo quy định.
	Quy định rõ về quyền lợi của lưu học sinh theo Điều 11, Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT.










Quy định rõ về trách nhiệm của lưu học sinh theo Điều 12, Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT.







Quy định chặt chẽ hơn về việc quản lý thị thực của lưu học sinh. Giao trách nhiệm cho lưu học sinh nếu để trễ hạn gia hạn thị thực.
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	Điều 6. Khen thưởng và kỷ luật đối với lưu học sinh
1. Khen thưởng
Lưu học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu và hoạt động hữu nghị sẽ được khen thưởng theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và quy định của các cơ sở đào tạo.
2. Kỷ luật
Lưu học sinh vi phạm pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, quy chế công tác người nước ngoài học tại Việt Nam, nội quy của cơ sở đào tạo, quản lý về học tập, sinh hoạt và quy chế đào tạo đối với từng bậc học, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định
	Điều 15. Khen thưởng và xử lý vi phạm đối với lưu học sinh
1. Khen thưởng
Lưu học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu và hoạt động hữu nghị sẽ được khen thưởng theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và quy định của các cơ sở giáo dục.
2. Xử lý vi phạm của lưu học sinh
Lưu học sinh vi phạm pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, quy chế công tác người nước ngoài học tại Việt Nam, nội quy của cơ sở giáo dục, quản lý về học tập, sinh hoạt và quy chế đào tạo đối với từng bậc học, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.
	




Điều chỉnh “Kỷ luật” thành “Xử lý vi phạm của lưu học sinh” theo Điều 13. Khen thưởng và xử lý vi phạm đối với lưu học sinh, Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT

	
	Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành tỉnh Thừa Thiên Huế
1. Sở Ngoại vụ
a) Là cơ quan chủ trì tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc tiếp nhận đào tạo, quản lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến lưu học sinh theo chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế; đầu mối xử lý các vụ việc lãnh sự xuất nhập cảnh, lưu trú liên quan đến lưu học sinh đang học trên địa bàn tỉnh theo chỉ tiêu đã thống nhất giữa Thừa Thiên Huế và các tỉnh liên quan thuộc CHDCND Lào.
b) Cơ quan đầu mối liên hệ, phối hợp với các địa phương thuộc CHDCND Lào thông qua Sở Ngoại giao các tỉnh để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận, đào tạo, quản lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến lưu học sinh theo chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế;
c) Chịu trách nhiệm thông báo Quy định về tiếp nhận, đào tạo và quản lý lưu học sinh theo chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế đến các địa phương thuộc CHDCND Lào và các cơ quan Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Lào Tổng Lãnh sự quán Lào tại Việt Nam để cùng phối hợp thực hiện đảm bảo đúng theo quy định;
d) Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch đào tạo lưu học sinh theo định kỳ và thực hiện chế độ báo cáo tình hình lưu học sinh theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2. Sở Tài chính
Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đảm bảo nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh theo chỉ tiêu của tỉnh; kiểm tra, giám sát, quyết toán việc sử dụng kinh phí của các cơ sở đào tạo theo đúng quy định tài chính hiện hành.
3. Trường Cao đẳng Sư phạm
a) Phối hợp thực hiện việc tiếp nhận, đào tạo, quản lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến lưu học sinh theo chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định;
b) Đầu mối thu xếp buổi gặp mặt các trưởng đoàn tỉnh bạn đưa lưu học sinh sang học theo thỏa thuận giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh bạn vào đầu mỗi năm học với đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ.
c) Quản lý trực tiếp lưu học sinh, phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến lưu học sinh thuộc phạm vi quản lý; chịu trách nhiệm giải quyết các thủ tục đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú cho các lưu học sinh đang học tại các Trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh và cung cấp danh sách, hộ chiếu cho Đại học Huế để thực hiện việc đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú cho các lưu học sinh đang học tại các trường đại học thành viên; thực hiện đầy đủ các quy định về khai báo tạm trú tại đối với lưu học sinh theo quy định.
d) Xây dựng chương trình, kế hoạch, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy chương trình tiếng Việt và chuyên ngành liên quan cho lưu học sinh theo quy định;
đ) Phối hợp với các cơ sở đào tạo trên địa bàn tổ chức bàn giao tiếp nhận lưu học sinh vào học chuyên ngành;
e) Thừa ủy quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ký kết hợp đồng đào tạo với Đại học Huế và các cơ sở giáo dục tại tỉnh; Đầu mối chi trả chi phí đào tạo cho các cơ sở đào tạo tại tỉnh theo định mức và chịu trách nhiệm chi trả hỗ trợ sinh hoạt phí cho lưu học sinh theo quy định tại quy định về chế độ học bổng cho lưu học sinh theo chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế.
g) Định kỳ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh (thông qua Sở Ngoại vụ) về tình hình quản lý, đào tạo, kết quả học tập của lưu học sinh Lào đang theo học tại các trường trên địa bàn Thừa Thiên Huế. Báo cáo 6 tháng đầu năm phải được gửi trước ngày 15 tháng 6 và báo cáo tổng kết công tác năm phải được gửi trước ngày 15 tháng 12 hằng năm.
4. Sở Giáo dục và Đào tạo
Phối hợp việc tiếp nhận, đào tạo, quản lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến lưu học sinh theo chỉ tiêu của tỉnh Thừa Thiên Huế theo quy định.
5. Công an tỉnh
Phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến lưu học sinh thuộc phạm vi quản lý.
6. Đại học Huế và các trường cao đẳng, trung cấp
a) Phối hợp với các cơ quan ban ngành của tỉnh tiếp nhận đào tạo lưu học sinh theo đúng quy định;
b) Phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến lưu học sinh thuộc phạm vi quản lý;
c) Phối hợp với trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế giải quyết việc đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú cho các lưu học sinh đang học tại các trường Đại học thành viên;
d) Xây dựng chương trình, kế hoạch, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy đối với lưu học sinh theo quy định hiện hành.
	Điều 16. Trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành thành phố Huế
1. Sở Ngoại vụ
a) Chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Huế tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Huế trong việc tham mưu chỉ tiêu tuyển hằng năm, đầu mối xử lý các vụ việc lãnh sự xuất nhập cảnh, lưu trú liên quan đến lưu học sinh đang học trên địa bàn thành phố theo chỉ tiêu đã thống nhất giữa thành phố Huế và các tỉnh liên quan thuộc CHDCND Lào.
b) Chịu trách nhiệm thông báo Quy định về tiếp nhận, đào tạo và quản lý lưu học sinh theo chỉ tiêu của thành phố Huế đến các địa phương thuộc CHDCND Lào và các cơ quan Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Lào Tổng Lãnh sự quán Lào tại Việt Nam để cùng phối hợp thực hiện đảm bảo đúng theo quy định;
2. Sở Tài chính
Tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Huế đảm bảo nguồn kinh phí hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh theo chỉ tiêu của thành phố Huế; tham mưu UBND thành phố cấp kinh phí đảm bảo phục vụ cho các hoạt động hợp tác về giáo dục và đào tạo của thành phố Huế với các địa phương của Lào; kiểm tra, giám sát, quyết toán việc sử dụng kinh phí của Trường Cao đẳng Huế đối với các cơ sở giáo dục theo đúng quy định tài chính hiện hành.
3. Công an thành phố
Phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến lưu học sinh thuộc phạm vi quản lý.
Điều 17. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục tiếp nhận đào tạo, cơ sở phục vụ lưu học sinh.
1. Trường Cao đẳng Huế
a) Đầu mối liên hệ, phối hợp với các địa phương thuộc CHDCND Lào thông qua Sở Giáo dục - Thể thao các tỉnh để tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Huế trong công tác tuyển sinh, tiếp nhận, đào tạo, quản lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến lưu học sinh theo chỉ tiêu của thành phố Huế;
b) Đầu mối thu xếp buổi gặp mặt các trưởng đoàn của các tỉnh Nam Trung Lào đưa lưu học sinh sang học theo thỏa thuận giữa thành phố Huế vào đầu mỗi năm học với đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ;
c) Quản lý trực tiếp lưu học sinh, phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến lưu học sinh thuộc phạm vi quản lý; chịu trách nhiệm giải quyết các thủ tục đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú cho các lưu học sinh học tiếng Việt, lưu học sinh đang học tại các trường cao đẳng trên địa bàn thành phố và cung cấp danh sách, hộ chiếu cho các cơ sở giáo dục để thực hiện việc đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú cho các lưu học sinh; thực hiện đầy đủ các quy định về khai báo tạm trú tại đối với lưu học sinh theo quy định;
d) Ban hành quyết định tiếp nhận đối với lưu học sinh học dự bị tiếng Việt;
đ) Xây dựng chương trình, kế hoạch, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy chương trình tiếng Việt và chuyên ngành liên quan cho lưu học sinh theo quy định;
e) Tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Việt, cấp chứng chỉ cho lưu học sinh đạt yêu cầu về trình độ tiếng Việt tương đương cấp độ B2 (bậc 4/6) trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hiện hành;
g) Phối hợp với các cơ sở giáo dục đào tạo tổ chức bàn giao tiếp nhận lưu học sinh vào học chuyên ngành;
h) Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Huế ký kết hợp đồng đào tạo với cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn; Đầu mối chi trả chi phí đào tạo cho các cơ sở giáo dục tại thành phố Huế theo mức học phí của các cơ sở giáo dục và chịu trách nhiệm quản lý chi trả hỗ trợ sinh hoạt phí cho lưu học sinh theo quy định tại quy định về chế độ học bổng cho lưu học sinh theo chỉ tiêu của thành phố Huế;
i) Định kỳ báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Huế (thông qua Sở Ngoại vụ), các Sở Giáo dục và Thể thao các tỉnh Lào về tình hình quản lý, đào tạo, kết quả học tập của lưu học sinh Lào đang theo học tại các trường trên địa bàn. Báo cáo 6 tháng đầu năm phải được gửi trước ngày 15 tháng 6 và báo cáo tổng kết công tác năm phải được gửi trước ngày 15 tháng 12 hằng năm;
k) Cung cấp dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh và thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu tại Điều 12 của quy định này.
2. Các cơ sở giáo dục tiếp nhận đào tạo
a) Ban hành quyết định tiếp nhận lưu học sinh vào học chương trình chính thức;
b) Thông báo mức thu học phí các ngành đào tạo cho Trường Cao đẳng Huế vào đầu năm học để tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.
c) Phối hợp với Trường Cao đẳng Huế tiếp nhận đào tạo, quản lý lưu học sinh theo đúng quy định;
d). Phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến lưu học sinh thuộc phạm vi quản lý;
đ) Thực hiện giải quyết việc đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú cho các lưu học sinh;
e) Cung cấp thông tin về kết quả học tập theo từng học kỳ và tình hình biến động của lưu học sinh khi có thay đổi cho Trường Cao đẳng Huế để phối hợp quản lý và giải quyết chế độ chính sách cho lưu học sinh.
3. Cơ sở phục vụ lưu học sinh
a) Chịu trách nhiệm về đời sống vật chất, sinh hoạt của lưu học sinh thuộc phạm vi quản lý;
b) Phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các chế độ, chính sách của Ủy ban nhân dân thành phố Huế đối với lưu học sinh và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình lưu học sinh cho Trường Cao đẳng Huế để tổng hợp báo cáo sở Ngoại vụ thành phố Huế.
	Quy định cụ thể và chặt chẽ hơn đối với các cơ quan ban ngành và các cơ sở đào tạo theo Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT





















Bổ sung quy định theo Điều 15. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục tiếp nhận đào tạo, cơ sở phục vụ lưu học sinh của Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT

	
	Điều 8. Chế độ báo cáo
Các cơ sở đào tạo có tiếp nhận lưu học sinh thuộc phạm vi áp dụng của Quy định này thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ 6 tháng, năm và theo yêu cầu đột xuất gửi về Sở Ngoại vụ để theo dõi, quản lý và tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh cần xử lý, giải quyết, các đơn vị trao đổi, phối hợp và phản ánh về Sở Ngoại vụ để tổng hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xem xét, quyết định./.
	
	Nội dung này Đã đưa vào Điều 12. Cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh và chế độ báo cáo

	
	Biểu mẫu
	
	Điều chỉnh lại các biểu mẫu theo Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT




QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, BỐ TRÍ ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ LƯU HỌC SINH LÀO TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ

	Bước 1. Xác định chỉ tiêu tuyển sinh
Hằng năm, Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Huế xây dựng, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định chủ trương và chỉ tiêu cấp học bổng cho lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
	Bước 2. Tổ chức tuyển sinh
Căn cứ văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố về chỉ tiêu cấp học bổng, Trường Cao đẳng Huế chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch tuyển sinh, tiếp nhận lưu học sinh Lào theo quy định.
	Bước 3. Tiếp nhận, rà soát hồ sơ và phân luồng đào tạo
	1. Trước ngày 15 tháng 8 hằng năm, Sở Giáo dục và Thể thao các tỉnh thuộc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào gửi công văn phái cử lưu học sinh đến Sở Ngoại vụ thành phố Huế và Trường Cao đẳng Huế.
	2. Từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 hằng năm, Trường Cao đẳng Huế tiếp nhận hồ sơ. Thành phần hồ sơ gồm:
	a) Công văn phái cử lưu học sinh sang học tại thành phố Huế. Nội dung công văn nêu rõ danh sách, số lượng, bậc đào tạo, ngành học, trình độ tiếng Việt của từng lưu học sinh;
	b) Quyết định của Ủy ban chính quyền tỉnh cử lưu học sinh sang học;
	c) Phê duyệt của Bộ Giáo dục và Thể thao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào;
	d) Hồ sơ lưu học sinh theo quy định tại Điều 7 của Quy định này.
	3. Trường Cao đẳng Huế căn cứ trình độ tiếng Việt của lưu học sinh để phân luồng đào tạo:
	a) Đối với lưu học sinh chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Việt: Trường Cao đẳng Huế thực hiện thủ tục tiếp nhận và tổ chức đào tạo chương trình dự bị tiếng Việt 01 năm theo quy định.
	b) Đối với lưu học sinh đã đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Việt: Trường Cao đẳng Huế phối hợp với các cơ sở giáo dục thống nhất ngành đào tạo, thông báo danh sách để cơ sở giáo dục thực hiện tiếp nhận.
	Trường Cao đẳng Huế tiếp nhận, kiểm tra, rà soát hồ sơ; đối chiếu chỉ tiêu học bổng được giao; tổng hợp danh sách lưu học sinh và báo cáo Sở Ngoại vụ, Ủy ban nhân dân thành phố.
	Bước 4. Tiếp nhận nhập học
	1. Đối với lưu học sinh chưa đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Việt: Trước ngày 01 tháng 10 hàng năm, lưu học sinh được tiếp nhận có mặt tại Trường Cao đẳng Huế, thành phố Huế để làm thủ tục nhập học.
	2. Đối với lưu học sinh đã đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Việt:
	a) Trường Cao đẳng Huế thông báo danh sách lưu học sinh đăng ký các ngành đào tạo cho các cơ sở đào tạo có lưu học sinh đăng ký học trực tiếp trên địa bàn thành phố Huế.
	b) Các cơ sở đào tạo báo cáo Đại học Huế về việc lưu học sinh đăng ký học dựa trên công văn và thông báo của Trường Cao đẳng Huế để tổ chức thực hiện việc tiếp nhận và đào tạo lưu học sinh theo quy định.
	Bước 5. Điều chỉnh ngành học (nếu có)
1. Trong quá trình học tập, lưu học sinh có nhu cầu chuyển ngành học gửi Đơn xin chuyển ngành học (theo Biểu mẫu của Phụ lục III) đến Trường Cao đẳng Huế trước ngày 01 tháng 6 hằng năm.
2. Trường Cao đẳng Huế gửi Công văn đến Sở Giáo dục và Thể thao các tỉnh của Nước CHDCND Lào.
3. Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Nước CHDCND Lào cử lưu học sinh sang
học có văn bản phản hồi đến Trường Cao đẳng Huế.
4. Trường Cao đẳng Huế tiến hành điều chỉnh hồ sơ của lưu học sinh để hoàn tất các thủ tục liên quan về tiếp nhận lưu học sinh vào học tại các cơ sở giáo dục sau khi kết thúc chương trình đào tạo tiếng Việt hoặc học dự bị đại học theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của quy định này.
	Bước 6. Theo dõi, quản lý lưu học sinh
Trường Cao đẳng Huế chủ trì, phối hợp với và các cơ sở giáo dục theo dõi, quản lý quá trình học tập của lưu học sinh; tổng hợp tình hình, báo cáo Sở Ngoại vụ, Ủy ban nhân dân thành phố và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.


